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    Hà Nội, ngày 10  tháng 8  năm 2017


BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu, chỉnh lý những vấn đề lớn

Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), trên cơ sở ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại Kỳ họp thứ 3, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH để chỉnh lý Dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và Ban soạn thảo đã tổ chức một số hội thảo, làm việc với các cơ quan liên quan, tham khảo ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Trên cơ sở thống nhất với Ban soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo UBTVQH việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) như sau:

1. Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản (Điều 6)

- Có ý kiến đề nghị sắp xếp lại các nội dung về chính sách cho logic, rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của Nhà nước, tư nhân trong hoạt động thủy sản; bổ sung chính sách đầu tư phát triển hoạt động thủy sản; đầu tư đánh bắt thủy sản xa bờ, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và hiện đại hóa tàu cá...:
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã cụ thể hóa, bổ sung, sắp xếp lại các nội dung của chính sách và thể hiện tại Điều 6 dự thảo Luật theo 03 cấp độ: Do Nhà nước đầu tư, do Nhà nước hỗ trợ và do Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư.
 - Về chính sách “hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm trong nuôi trồng thủy sản, tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần thủy sản xa bờ”:
 Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, đây là vấn đề cần thiết, là chính sách quan trọng hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; hỗ trợ mua bảo hiểm sẽ góp phần chia sẻ trách nhiệm xử lý rủi ro với người dân, giảm chi ngân sách để hỗ trợ thiệt hại cho người dân khi gặp rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên biển. Đồng thời, việc hỗ trợ này cũng góp phần cụ thể hóa chủ trương mà Quốc hội đề ra tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
. Vừa qua, Chính phủ đã cho phép thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013
 và đạt được nhiều kết quả. Việc triển khai chính sách bảo hiểm là góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Về chính sách cho lực lượng Kiểm ngư: 
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH về cần thiết phải có quy định về chính sách cho lực lượng Kiểm ngư trong Dự thảo Luật để đảm bảo cho lực lượng này thi hành nhiệm vụ trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở thiết kế lại nội dung Chương VI quy định về lực lượng Kiểm ngư theo hướng chi tiết hơn, dự thảo Luật đã có quy định về chính sách đối với người có công theo quy định của pháp luật hiện hành (Điều 93).

2. Về thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 10)
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn vai trò, phạm vi, quyền lợi, trách nhiệm của chính quyền địa phương, cộng đồng, hội, hiệp hội; phân quyền quản lý của UBND các cấp trong việc trao quyền quản lý thủy sản cho cộng đồng. Cũng có ý kiến đề nghị để Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã làm rõ khái niệm đồng quản lý và “tổ chức cộng đồng” tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Điều 3 của dự thảo Luật; thiết kế thêm 01 điều quy định cụ thể về điều kiện thành lập, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; quyền, nghĩa vụ của tổ chức cộng đồng trong việc tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 10).

Thực tiễn thực hiện thí điểm 142 mô hình “đồng quản lý” trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở 32 tỉnh/thành phố thời gian qua, cho thấy các tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân (hội, hiệp hội, hợp tác xã...)
 hay không có tư cách pháp nhân (tổ đồng quản lý, tổ hợp tác...)
 đều tham gia có hiệu quả vào hoạt động quản lý với nhà nước trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Do vậy, dự thảo Luật không quy định về tư cách pháp nhân của tổ chức cộng đồng mà chỉ quy định về việc công nhận tổ chức cộng đồng khi đáp ứng đủ điều kiện cần thiết để chia sẻ quyền, trách nhiệm với nhà nước trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhà nước xác định các quyền để giao cho cộng đồng quản lý tại khu vực địa lý được giao như trong dự thảo Luật.
3. Về khu bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 15, 16, 17, 18, 19)

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định về tiêu chí của khu bảo tồn biển, tránh chồng chéo với quy định của Luật Đa dạng sinh học; xem lại các quy định về tiêu chí thành lập cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.
Về nội dung này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã rà soát, điều chỉnh quy định tại các điều 17, 18, 19 và bỏ các điều 20, 22 của dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 để thống nhất, không chồng chéo với Luật Đa dạng sinh học, đồng thời bổ sung những nội dung mới mà thực tiễn hoạt động thủy sản đòi hỏi cần phải quản lý nhưng chưa được quy định trong Luật Đa dạng sinh học.
- Có ý kiến đề nghị phân định rõ chức năng quản lý chuyên ngành giữa Bộ NN&PTNT với Bộ TN&MT về bảo tồn đa dạng sinh học

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo như sau: Theo hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên gồm có 03 hệ thống khu bảo tồn là bảo tồn biển, bảo tồn trên cạn (bảo tồn rừng) và bảo tồn đất ngập nước. Bộ NN&PTNT quản lý 02 hệ thống khu bảo tồn là bảo tồn biển và bảo tồn trên cạn; Bộ TN&MT quản lý chung về đa dạng sinh học và trực tiếp quản lý hệ thống khu bảo tồn đất ngập nước.

Trách nhiệm của các bộ đã được quy định rõ tại Luật Đa dạng sinh học
. Theo đó, quy định trong dự thảo Luật là Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện và tổ chức quản lý khu bảo tồn có tính chất chuyên ngành về thủy sản là không mâu thuẫn, chồng chéo với chức năng quản lý nhà nước tổng thể về đa dạng sinh học của Bộ TN&MT.
Đối với khu bảo tồn biển cấp quốc gia, dự thảo Luật quy định giao trách nhiệm và vai trò chủ trì của Bộ NN&PTNT trong lập, thẩm định dự án, trình thành lập. Theo đó, Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Quy định trên nhằm đảm bảo thống nhất đầu mối quản lý, hướng dẫn thực hiện và xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về khu bảo tồn biển. Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung nội dung Bộ NN&PTNT định kỳ báo cáo Bộ TN&MT về công tác quản lý bảo tồn biển. Như vậy, vừa bảo đảm sự thống nhất trách nhiệm quản lý chuyên ngành về bảo tồn biển của Bộ NN&PTNT, vừa bảo đảm trách nhiệm quản lý tổng thể về đa dạng sinh học của Bộ TN&MT.

4. Về nguồn tài chính, Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Điều 20, 21, 22)

- Về nguồn tài chính bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản:


Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, với quan điểm nguồn lợi thủy sản là tài sản quốc gia và sở hữu toàn dân, thì việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm chung của nhà nước và nhân dân. Do vậy, dự thảo Luật đã bổ sung 01 điều (Điều 20) về “nguồn tài chính bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” trên cơ sở kế thừa quy định của Luật Thủy sản năm 2003, trong đó có quy định nguồn do NSNN cấp và nguồn từ các Quỹ ngoài ngân sách.
- Về Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản:

Đa số ý kiến của ĐBQH nhất trí là cần thiết có Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với các phương án sau:


+ Thành lập Quỹ cấp Trung ương và cấp tỉnh (phương án Chính phủ trình);


+ Thành lập Quỹ Trung ương và Quỹ cộng đồng;


+ Chỉ thành lập Quỹ cộng đồng.


Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, việc thành lập Quỹ để huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là một chủ trương đúng đắn. Từ kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản của Bộ NN&PTNT cho thấy, so với giai đoạn 2000-2005, tổng trữ lượng thủy sản hiện nay ước tính giảm khoảng 01 triệu tấn và sẽ còn giảm mạnh nếu thiếu các giải pháp hiệu quả. Việc thành lập Quỹ là một trong các phương thức huy động nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, nguồn tài chính cho Quỹ không ổn định, phụ thuộc vào tài trợ, đóng góp tự nguyện, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tiền bồi hoàn do làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, nên Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị lựa chọn phương án thành lập Quỹ Trung ương và Quỹ cộng đồng.

Quỹ Trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để huy động các nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Quỹ Trung ương sẽ là đầu mối thu nhận các nguồn cho Quỹ và triển khai đầu tư cho các chương trình, dự án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của Trung ương cũng như địa phương khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ. Quỹ chỉ thành lập ở Trung ương không thành lập ở cấp tỉnh, do đó sẽ không làm tăng nhân lực, chi phí, biên chế, bộ máy. Điều đó phù hợp với chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39/NQ-TW và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý đối với Quỹ tài chính ngoài ngân sách hiện nay.

Quỹ cộng đồng là quỹ xã hội do tổ chức, cá nhân tự nguyện thành lập để phục vụ hoạt động của cộng đồng nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Quỹ được thành lập để tiếp nhận tài trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trên cả nước, trong hoạt động thủy sản đã có 142 mô hình tổ chức cộng đồng được hình thành và thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nơi cộng đồng sinh sống tương đối hiệu quả. Việc khuyến khích thành lập Quỹ và công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng sẽ thể chế hóa được hình thức quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương hiện nay.
Xin kính trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về vấn đề này. 
5. Về giao, cho thuê, thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (Mục 4 Chương V)
- Có ý kiến cho rằng cần quy định việc giao, cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản ở khu vực nội đồng.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo như sau: Theo phân loại đất của Luật Đất đai
 năm 2013 thì đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Do đó về thẩm quyền, đối tượng, phạm vi, quy mô, thời hạn giao, cho thuê và thu hồi mặt nước nội đồng được thực hiện theo pháp luật về đất đai. Do vậy, xin không quy định chi tiết các đối tượng này trong Luật Thủy sản mà chỉ quy định nguyên tắc dẫn chiếu như tại Điều 42 dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng cần xem xét lại thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản. 
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KHCN&MT đã rà soát, quy định cụ thể thẩm quyền của từng cấp trong việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản như Điều 43 dự thảo Luật. Để phù hợp và thống nhất với Luật Đất đai, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Biển Việt Nam, dự thảo Luật quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cho thuê mặt nước biển trong phạm vi đến 06 hải lý. Đối với vùng biển ngoài 06 hải lý thì thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT. Bộ NN&PTNT là cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt dự án nuôi trồng thủy sản để tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê trình sang Bộ TN&MT thực hiện các thủ tục cho thuê.

- Về thu hồi mặt nước biển đã giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản

Ý kiến ĐBQH đề nghị thời hạn thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản là 12 tháng nếu không sử dụng như quy định của Luật Đất đai, Thường trực Ủy ban KHCN&MT xin được báo cáo như sau: Thực tế cho thấy, các dự án nuôi trồng thủy sản trên biển có rất nhiều rủi ro do thiên tai, chi phí đầu tư cao, việc xây dựng hệ thống công trình phức tạp cần nhiều thời gian chuẩn bị. Việc quy định 12 tháng đối với nuôi trồng thủy sản trên biển là quá ngắn, không đủ để tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản khắc phục công trình khi gặp thiên tai hoặc không đủ để xây dựng các công trình phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, quy định thời gian thu hồi là 24 tháng nếu tổ chức, cá nhân không sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản như tại điểm a khoản 1 Điều 44 của Dự thảo Luật là phù hợp. 

- Về quy định cho đối tượng nước ngoài được thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản. 
Về nội dung này, Thường trực Ủy ban KHCN&MT xin được báo cáo như sau: Đây là vấn đề nhạy cảm, không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn khả năng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, do vậy dự thảo Luật chỉnh lý theo hướng quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản như thể hiện tại khoản 4 và giao Chính phủ quy định chi tiết như tại khoản 6, Điều 43 của dự thảo Luật.
- Về trưng dụng mặt nước biển trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 2 Điều 44 về trưng dụng mặt nước biển nhằm phù hợp với pháp luật về đất đai, bảo đảm tính kịp thời trong trường hợp khẩn cấp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai trên biển.
- Có ý kiến cho rằng xem xét lại thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai. 
Thường trực Ủy ban KHCN&MT nhận thấy ý kiến trên là xác đáng và đã tiếp thu, chỉnh lý như tại Khoản 5 Điều 43 của dự thảo Luật để phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Luật Biển Việt Nam và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản không quá 30 năm, hết thời hạn, có thể được xem xét gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm. 

- Có ý kiến đề nghị xem xét quyền sử dụng mặt nước biển của tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê mặt nước biển là quyền tài sản. 

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, hiện nay quyền chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn giá trị sử dụng mặt nước biển đã được quy định tại Luật Thủy sản 2003 thông qua hình thức quyết định cho thuê. Tuy nhiên, hình thức này chưa được triển khai trong thực tế do quyết định cho thuê mặt nước biển không có giá trị pháp lý đảm bảo trong các giao dịch thương mại cũng như thế chấp, kể cả khi tổ chức, cá nhân đã thuê và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tài chính trên diện tích được thuê. Chính vì thế, dự thảo Luật đã chỉnh sửa theo hướng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển, tạo cơ sở cho tổ chức, cá nhân được thuê mặt nước biển có điều kiện thực hiện các quyền của mình để huy động thêm nguồn lực tài chính đảm bảo cho phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển. Nội dung này đã được thể hiện tại Khoản 1, Điều 45 của Dự thảo Luật.
Đây là việc lớn, nhạy cảm, kính trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về vấn đề này.
6. Về lực lượng Kiểm ngư (Chương VI)
Ý kiến của các vị ĐBQH đều thống nhất có Kiểm ngư Trung ương, riêng Kiểm ngư cấp tỉnh còn có ý kiến khác nhau, đó là:
- Thành lập Kiểm ngư tại tất cả 28 tỉnh, thành phố ven biển (phương án Chính phủ trình);

-  Chỉ thành lập Kiểm ngư ở một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù.


Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin được báo cáo về Kiểm ngư cấp tỉnh như sau:
Hiện tại, lực lượng kiểm ngư Trung ương đang được tổ chức thành các vùng
, hoạt động bảo đảm việc thực thi pháp luật về thủy sản và bảo vệ chủ quyền ở vùng khơi (vùng lộng và ven bờ do thanh tra chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đảm nhiệm). Hiện nay vi phạm về đánh bắt thủy sản ở vùng lộng và ven bờ đang diễn ra hết sức phức tạp, nhiều hình thức đánh bắt mang tính hủy diệt, nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, trong khi đó công tác thanh tra ở vùng lộng và ven bờ kém hiệu quả do lực lượng thanh tra không có công cụ hỗ trợ; phương tiện, thiết bị kém; đặc biệt là trình tự thủ tục phải thực hiện theo pháp luật về thanh tra, không phù hợp với các hoạt động trên biển để xử lý những tình huống khẩn cấp; chế độ chính sách cho lực lượng này cũng chưa tương xứng, trong khi hoạt động có nhiều rủi ro. 
Mặt khác, yêu cầu của quốc tế, đặc biệt là EU (thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam) đòi hỏi Việt Nam phải có hệ thống, bộ máy thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật về khai thác thủy sản trên biển đủ mạnh để ngăn chặn được các hành vi đánh bắt bất hợp pháp.
Từ những lý do trên, Thường trực Ủy ban KHCN&MT thấy rằng, việc tổ chức lực lượng kiểm ngư ở tỉnh, thành phố ven biển là cần thiết. Về biên chế, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trên cơ sở cơ cấu và cân đối trong tổng biên chế được giao cho ngành nông nghiệp, nên vẫn đảm bảo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW. Việc thành lập ở các tỉnh, thành phố có tính đặc thù, đáp ứng đủ tiêu chí quy định sẽ bảo đảm được tính hiệu quả của Kiểm ngư, tiết kiệm được nguồn lực và kinh phí.
Chính vì thế, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin đề xuất 2 phương án, trình UBTVQH cho ý kiến:
Phương án 1: Thành lập Kiểm ngư Trung ương ở tất cả 28 tỉnh, thành phố có biển như Chính phủ trình.
Phương án 2: Chỉ thành lập Kiểm ngư tại một số tỉnh cần thiết, có tính đặc thù, đáp ứng đủ tiêu chí quy định. Theo phương án này, dự thảo Luật đã quy định tiêu chí thành lập cơ quan Kiểm ngư cấp tỉnh tại Khoản 4 Điều 90.
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT chọn phương án 2. Tuy nhiên đây là vấn đề có ý kiến khác nhau, xin kính trình UBTVQH cho ý kiến về vấn đề này.
- Về nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động Kiểm ngư, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật (Điều 96) đã quy định: Cơ quan Kiểm ngư được sử dụng một phần kinh phí thu được từ xử phạt vi phạm hành chính để phục vụ cho hoạt động kiểm ngư. Theo quy định khoản tiền xử phạt phải đưa vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do kinh phí cấp cho hoạt động của Kiểm ngư hiện nay rất hạn hẹp, ảnh hưởng lớn tới khả năng, hiệu quả tuần tra, kiểm soát, nên rất cần một cơ chế đặc thù, cho phép Kiểm ngư được sử dụng nguồn kinh phí này. 
7. Về khai thác thủy sản (Mục 1 Chương IV)
Có ý kiến đề nghị bổ sung điều kiện cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho chặt chẽ hơn.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH và trong quá trình nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy các hoạt động khai thác thuỷ sản phải tuân thủ quy định chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU) mà Liên minh châu Âu đề ra. Vì thế, để phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành thủy sản Việt Nam cũng như yêu cầu khắt khe của thị trường châu Âu, trong dự thảo Luật đã bổ sung các quy định cụ thể, chi tiết về các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng như chế tài xử lý vi phạm vào dự thảo Luật.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì, mức phạt tiền tối đa được quy định cho lĩnh vực thủy sản là 200 triệu đồng, là quá thấp, không đủ tính răn đe để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn khai thác trái phép. Do vậy, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng cần có quy định về mức phạt tiền cao hơn trong Luật Thủy sản tương tự như đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm để đủ sức răn đe, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo đó, bổ sung quy định về mức phạt tiền (cao tới 07 lần giá trị vi phạm) đối với hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp như tại khoản 2 Điều 46 dự thảo Luật.

8. Về hoạt động của tàu dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển (Điều 54, 55)

Trong quá trình nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển không chỉ riêng có tàu khai thác, đánh bắt, mà cần có sự hỗ trợ của tàu thu mua, vận chuyển thủy sản khai thác, nuôi trồng; cung cấp nhiên liệu, vật tư, nhu yếu phẩm cho hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản; bảo quản, sơ chế thủy sản trên biển. Vì vậy, chế độ đăng ký, đăng kiểm đối với loại tàu này cũng được áp dụng như tàu khai thác thủy sản. Quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để góp phần kiểm soát khai thác bất hợp pháp và đáp ứng yêu cầu quản lý theo chuỗi giá trị sản phẩm.
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị UBTVQH xem xét, cho ý kiến về vấn đề này.

*
*

*

Trên đây là Báo cáo những vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), Thường trực Ủy ban KHCN&MT xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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�  Khoản 6, Điều 2: “Ban hành chính sách bảo hiểm gắn với tái bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp áp dụng cho các loại sản phẩm nông nghiệp chủ yếu”.


� Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013


�  31 Tổ chức cộng động có tư cách pháp nhân 


� 111 Tổ chức cộng đồng không có tư cách pháp nhân


� Khoản 2 và khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 10, điểm b, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 24, khoản 1 Điều 27 Luật Đa dạng sinh học


� Điểm i, khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai 2013


� Vùng Vịnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Nam bộ, Tây Nam bộ,
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